
TÀI LIỆU CHI TIẾT: CHU KỲ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG VÀ QUẢN LÝ 

ĐẤT BỀN VỮNG 

PHẦN I: KHÁI NIỆM VÀ CƠ CHẾ VẬN ĐANH CỦA CHU KỲ DINH DƯỠNG 

Chu kỳ dinh dưỡng là quá trình luân chuyển liên tục của các nguyên tố hóa học từ môi 

trường vô cơ vào cơ thể sống (cây trồng) và ngược lại. 

1. Vòng tuần hoàn khoáng chất trong hệ sinh thái 

-​ Quá trình nhập (Input): Thông qua phong hóa đá mẹ, sự cố định đạm từ khí 

quyển (vi khuẩn Rhizobium), lượng mưa và quan trọng nhất là phân bón. 

-​ Quá trình hấp thụ: Rễ cây thực hiện trao đổi ion để lấy các nguyên tố từ dung 

dịch đất. 

-​ Quá trình hoàn trả (Output): Thông qua sự phân hủy xác thực vật, chất thải 

động vật và sự rửa trôi. 

2. Ba con đường hấp thụ dinh dưỡng của rễ 

-​ Khuếch tán: Dinh dưỡng di chuyển từ nơi có nồng độ cao (trong đất) đến nơi 

có nồng độ thấp (bề mặt rễ). 

-​ Dòng chảy khối lượng: Dinh dưỡng được hòa tan trong nước và "cuốn" vào rễ 

theo sự thoát hơi nước của lá. 

-​ Sự tiếp xúc trực tiếp: Rễ dài ra và chạm vào các hạt đất chứa dinh dưỡng. 

PHẦN II: PHÂN LOẠI CÁC NHÓM DINH DƯỠNG THIẾT YẾU 

Cây trồng cần ít nhất 17 nguyên tố thiết yếu, được chia làm 3 nhóm chính: 

1. Nhóm Đa lượng (N, P, K) 

-​ Đạm (N): Cấu tạo nên Protein và Diệp lục. Giúp cây tăng trưởng sinh khối (lá, 

cành). 

-​ Lân (P): Đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng (ATP), kích 

thích phát triển bộ rễ và hình thành hoa. 

-​ Kali (K): Điều tiết sự đóng mở khí khổng, tăng cường khả năng chịu hạn, 

chống chịu sâu bệnh và cải thiện chất lượng trái. 

2. Nhóm Trung lượng (Ca, Mg, S, Si) 

-​ Canxi (Ca): Cấu tạo vách tế bào, giúp cây cứng cáp, tránh nứt quả. 

-​ Magie (Mg): Nhân của phân tử diệp lục, không có Mg cây không thể quang 

hợp. 



-​ Lưu huỳnh (S): Tạo mùi vị đặc trưng cho nông sản (tỏi, hành, sầu riêng). 

3. Nhóm Vi lượng (Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Cl) 

Dù cần lượng cực nhỏ nhưng nếu thiếu sẽ gây rối loạn sinh trưởng nghiêm trọng (ví 

dụ: thiếu Bo gây rụng hoa, thiếu Kẽm gây lùn cây). 

PHẦN III: CHU KỲ NHU CẦU DINH DƯỠNG THEO GIAI ĐOẠN SINH 

TRƯỞNG 

Mỗi giai đoạn cây cần một "thực đơn" khác nhau: 

1. Giai đoạn cây con (Thiết lập bộ rễ) 

-​ Ưu tiên: Lân (P) và một lượng vừa phải Đạm (N). 

-​ Mục tiêu: Giúp bộ rễ lan rộng để chiếm lĩnh không gian đất và tạo khung thân 

ban đầu. 

2. Giai đoạn kiến thiết cơ bản (Phát triển sinh khối) 

-​ Ưu tiên: Đạm (N) cao. 

-​ Mục tiêu: Tối đa hóa diện tích lá để quang hợp tích lũy hữu cơ. 

3. Giai đoạn phân hóa mầm hoa và ra hoa 

-​ Ưu tiên: Tăng Lân (P) và Kali (K), giảm Đạm. 

-​ Lưu ý: Bổ sung Bo (Boron) để tăng sức sống hạt phấn, giảm rụng nụ. 

4. Giai đoạn nuôi quả/hạt 

-​ Ưu tiên: Kali (K) cực cao. 

-​ Mục tiêu: Đẩy dòng vật chất hữu cơ từ lá về quả/hạt, tăng độ ngọt và kích 

thước. 

PHẦN IV: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHU KỲ DINH DƯỠNG 

Hiểu được các yếu tố này giúp tránh lãng phí phân bón: 

1.​ Độ pH của đất: 

1.​ pH từ 6.0 - 7.0 là lý tưởng nhất để cây hấp thụ hầu hết các chất. 

2.​ Đất quá chua (pH < 5) làm "khóa" Lân và gây độc nhôm (Al). Theo dõi 

thêm tại Hội Khoa học Đất Việt Nam. 

2.​ Độ ẩm đất: Nước là dung môi hòa tan dinh dưỡng. Đất quá khô cây sẽ "đói" 

dù phân bón rất nhiều. 



3.​ Hệ vi sinh vật: Vi sinh vật phân giải hữu cơ thành dạng vô cơ dễ tiêu cho cây. 

Sử dụng Chế phẩm sinh học Trichoderma là một ví dụ điển hình để hỗ trợ chu 

kỳ này. 

PHẦN V: CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DINH DƯỠNG BỀN VỮNG  

(QUY TẮC 4 ĐÚNG) 

Để tối ưu hóa chu kỳ dinh dưỡng, cần tuân thủ nguyên tắc từ Cục Trồng trọt - Bộ 

Nông nghiệp: 

1.​ Đúng loại: Thiếu gì bón nấy dựa trên biểu hiện của lá và kiểm tra đất. 

2.​ Đúng liều lượng: Tránh bón thừa gây ngộ độc cây và ô nhiễm nguồn nước 

ngầm. 

3.​ Đúng thời điểm: Bón vào các "điểm rơi" sinh lý khi cây cần nhất. 

4.​ Đúng cách: Bón vào vùng rễ hoạt động mạnh nhất (thường là dưới hình chiếu 

tán lá), kết hợp lấp đất để tránh bay hơi. 

PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Quản lý chu kỳ dinh dưỡng không chỉ là đổ phân xuống đất mà là một nghệ thuật điều 

phối giữa Đất - Cây - Vi sinh vật. Việc lạm dụng phân hóa học sẽ làm đứt gãy chu kỳ 

tự nhiên, khiến đất chai cứng. 

Khuyến nghị: 

-​ Nên ưu tiên kết hợp phân hữu cơ (phân chuồng ủ hoai, phân xanh) để cải thiện 

cấu trúc đất. 

-​ Thực hiện Luân canh cây trồng (đặc biệt là cây họ Đậu) để trả lại đạm tự nhiên 

cho đất. 

 


